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Diễn biến thị trường trong phiên
Rating VNI HNI UPCOM
Điểm 1,168.40 230.19 86.29
% ngày 0.26% 0.10% 0.09%
% tuần 2.67% 1.94% 1.93%
% tháng 4.56% 0.56% 1.73%
% năm -1.16% -19.16% -1.03%
GTGD (Tỷ VND)
Trong
ngày 9,763 1,044 442

TB 1 tuần 18,321 1,821 1,648
TB 1
tháng 16,825 1,796 1,048

Khối ngoại (Tỷ VND)
Mua 895.39 43.58 15.70
Bán 1,203.82 9.02 26.85
Giá trị
ròng -308.43 34.56 -11.15

Độ rộng TT
Mã Tăng 138 79 149
Mã Giảm 305 83 107
Không
Đổi 56 73 84

Chỉ số chính
P/E 13.83 18.89 13.81
Vốn hóa
TT 4,689 280 1,075
(ngàn tỷ)
LS Cổ
tức 5.22% 2.92% 6.20%

Nguồn: Bloomberg – YSVN
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
Thị trường ghi nhận phiên rung lắc mạnh trong phiên nhưng các chỉ số
đảo chiều tăng để đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số VN-Index đóng cửa
tăng 0.26% dừng tại 1168.4 điểm, HNX-Index và Upcom-Index cùng chiều
tăng 0.1% và 0.09%. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 21,771 tỷ đồng trên cả
3 sàn.
FPT (3.3%), VJC (3.2%), HPG (1.7%), MBB (1.6%) tiếp tục giữ mạch tăng
điểm mạnh. ghi nhận mức tăng tốt. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ có phần lấn
áp hơn nhưng lực bán mạnh chỉ xuất hiện tại STB (-3.3%) hay PDR (-
1.6%), PLX (-1.1%).
POM, TTH, HDC đóng cửa trong sắc tím cùng với NLG, LTG, DPG, SAM,
QCG, VND, VJC có mức tăng trên 3%.
Khối ngoại bán ròng hơn 287 tỷ đồng toàn thị trường trong đó STB (266
tỷ), VNM (118 tỷ), VPB (43 tỷ) bị bán ròng khá nhất. Ở chiều ngược lại,
VHM (75 tỷ), HPG (51 tỷ), KBC (36 tỷ) là các mã dẫn đầu ở chiều mua
ròng.

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN
Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp
và chỉ số VN-Index có thể sẽ còn biến động gần vùng 1,163 – 1,166 điểm.
Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên các nhà đầu tư ngắn
hạn chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp dưới 5%. Nếu chỉ số VN-Index duy
trì đà tăng trong 1-2 phiên tới thì đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục hướng về
mức 1,200 điểm. Điểm tích cực là dòng tiền duy trì đà tăng và chỉ báo tâm
lý ngắn hạn đã ở trạng thái lạc quan.
Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do
đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể nắm giữ danh
mục hiện tại và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp.
Theo đồ thị tuần, chỉ số VN-Index tăng 2.67% so với tuần giao dịch trước.
Đồng thời, các chỉ báo xung lượng tăng về gần vùng quá mua cho nên thị
trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong tuần giao dịch tới khi
chỉ số VN-Index tiệm cận vùng kháng cự mạnh 1,200 điểm. Tuy nhiên,
chúng tôi đánh giá rủi ro trung hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, xu hướng
trung hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà
đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và
hạn chế mua đuổi tại các nhịp tăng.
Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index

Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index

Chỉ số Xu hướng
ngắn hạn

Xu hướng
trung hạn

Mức
kháng cự

1

Mức
kháng cự

2
Mức hỗ
trợ 1

Mức hỗ
trợ 2

Chỉ số VN-Index TĂNG TĂNG 1110 1130 870 800

Chỉ số HNX-Index TĂNG TĂNG 197 210 189 160

Chỉ số VN30 TĂNG TĂNG 1120 1140 980 960

Chỉ số VNMidcaps TĂNG TĂNG 1,030 1200 963 900

Chỉ số
VNSmallcaps TĂNG TĂNG 1000 1150 804 750



Sàn GDCK TPHCM (HSX) Sàn GDCK Hà Nội (HSX) Sàn GDCK UPCoM (UPCoM)
Điểm Chg% Điểm Chg% Điểm Chg%

VNI 1168.4 0.26% HNI 230.19 0.10% UPCoM 86.29 0.09%

VN30 1160.59 0.39% HN30 448.68 0.17%

VN Mid 1558.26 0.46% VNX
AllSh 1141.2 0.41%

VN Small 1385.49 0.40%

GDKN GTGD (tỷ
VND) GDKN GTGD (tỷ

VND) GDKN GTGD (tỷ
VND)

Mua 895.39 Mua 43.58 Mua 15.70
Bán 1203.82 Bán 9.02 Bán 26.85

GT ròng -308.43 GT ròng 34.56 GT ròng -11.15

Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã tăng
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg%

POM 480 6.95% TVC 400 6.56% PVX 146 4.71%

HDC 2150 6.89% EVS 700 4.83% SKV 1239 3.79%
VIX 800 6.84% VGS 700 3.74% NTC 5604 3.42%

VNS 1450 6.82% DL1 200 3.70% TCI 362 3.42%

NLG 2250 6.49% TAR 400 2.31% LTG 1053 3.31%

Mã giảm
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi
(VND)

Chg% Mã giảm
lớn nhất*

Giá trị
thay đổi

(VND
Chg% Mã giảm

lớn nhất*
Giá trị

thay đổi
(VND)

Chg%

STB -1000 -3.33% DP3 -5300 -6.84% VGG -5828 -14.01%

CNG -850 -2.67% DVM -600 -3.90% TBD -9947 -9.05%
LPB -350 -2.19% API -200 -3.17% BDT -297 -1.50%

VSC -800 -2.16% VC7 -700 -3.11% AMS -152 -1.38%
MSB -250 -1.93% C69 -300 -2.63% BSR -248 -1.34%

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng

GTVH cao
nhất Tỷ đồng GTVH

cao nhất Tỷ đồng GTVH
cao nhất Tỷ đồng

VCB 496,441 PVS 16,251 ACV 178,793

VHM 245,151 IDC 14,619 VGI 80,506
BID 237,245 THD 13,790 BSR 57,220

VIC 196,418 KSF 12,000 MCH 54,751

GAS 190,055 SHS 11,791 VEA 50,203

KLGD
nhiều nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

KLGD
nhiều
nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

KLGD
nhiều
nhất

Khối
lượng TB 30 ngày

STB 76,121,900 17,000,772 SHS 24,526,020 22,365,154 BSR 8,639,519 8,951,100

VND 43,607,100 34,380,230 CEO 7,743,683 7,515,652 C4G 6,241,019 3,575,024
NVL 43,041,900 33,699,939 IDJ 5,627,972 5,612,994 SBS 5,949,092 3,504,689

VIX 42,224,700 19,885,223 HUT 4,888,339 3,463,851 PVX 3,405,000 726,051
EIB 31,909,900 6,249,778 PVS 4,442,008 7,130,667 KSH 2,945,390 207,212

Nguồn: BloomBerg & YSVN



DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH

Nguồn: FiinPro – YSVN



THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

VHM 74,704 STB 266,255
HPG 50,919 VNM 107,881
KBC 35,621 VPB 42,980
SSI 35,514 VRE 35,480
PNJ 34,140 DGC 30,592

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

CEO 19,573 SVN 1,900
SHS 13,680 PVI 1,899
PVS 3,945 IDC 958
DTD 900 NVB 746
VNR 418 PVB 737

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX

Mã CK
Giá trị mua
ròng (tr.
VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

LTG 3,216 VGG 6,636
MPC 1,120 VEA 4,233
BSR 898 VTP 3,455
MCH 658 ACV 2,829
PHP 228 OIL 275

TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM

Nguồn: FiinPro – YSVN



THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

FPT 52,172 STB 58,411
MSN 22,466 VCB 29,512
GEX 20,414 MBB 26,313
ACB 18,007 POW 17,210
BCM 16,551 MWG 10,334

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

SHS 1,420.00 VC2 6,065
TAR 874.50
PVB 474.00
VCS 190.80

Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX

Mã CK
Giá trị

mua ròng
(tr. VND)

Mã CK
Giá trị Bán
ròng (tr.
VND)

QNS 6,366.98 VTP 3,116
TBD 2,862 PSG 2,465
C4G 1,450 SKV 850.0
NAB 62

Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM



CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguồn: FiinPro – YSVN



Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực
N
g
u
ồ
n
:

B
l
o
o
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erg & YSVN, 2014

Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam
P/B 1.4x 1.9x 1.6x 1.7x
P/E 20.4x 14.8x 13.6x 15.5x
ROE % 8.20 11.65 10.89 12.82
ROA % 2.13 3.30 2.39 2.03

Vốn hóa Tỷ
USD 518.60 639.36 163.96 191.74

GTGD Tỷ
USD 0.90 0.55 0.04 0.60

LS cổ
tức % 3.26 4.13 2.58 1.65
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